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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT (SỐ 1) MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 THÍ 

ĐIỂM  

A. LISTENING (2MS) 
 

Listen and write down the words you hear: 
 

Part A: (2, điểm) - Mỗi câu đúng được 0,5 điểm 
 

* Tape transcript: (new Tieng Anh 6 - Unit 1: Looking backk – Activity 3 , 

Track 11) A. 

Play: sport,badminton, music.  Do: morning exercise, homework 
   
Have: English lessons, a new 
book  Study: new words, geography 

   

B. LEXICO-GRAMMAR 
(2MS)   
Mỗi câu đúng 
được 0,125 điểm   

I.1-D 
2- 
C  3- D 4- C   

5- C 6- D 7- C 8- D   
Mỗi câu đúng 
được 0,25 điểm   

II. 1. is doing 2. will take 3. skip 4. don’t go 

C. READING (2MS)    
Mỗi câu đúng 
được 0,2 điểm   
I. 1. 
are 2. near  3. on

4. 
bag 5. untidy 

II. 1. F 2. F 
3. 
T 4. T 5. F   

 
1. Between / cat 

 
2. Calculator / compass 

 
1. Can you turn on the lights, please? 

 
2. Yes sure. 

 
3. Would you like to have a picnic next Sunday? 
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4.Oh sorry. We can’t. 

 
 


